
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

KHOA LUẬT

MA TRẬN TÍCH HỢP PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VỚI CHUẨN ĐẦU RA CỦA CÁC HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ 
CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ
	Chuẩn đầu ra của CTĐT
	Mã học phần 

(góp phần tạo ra các CĐR của CTĐT)
	Thời gian giảng dạy học phần trong CTĐT
	Phương pháp giảng dạy 
	Phương pháp kiểm tra đánh giá đối với các học phần 

	PLO1: Vận dụng thế giới quan, phương pháp luận của triết học Mác – Lê Nin nhằm giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn trong chuyên ngành đào tạo;


	PHI 5002

	Năm học thứ 1
	- Thuyết trình

- Đàm thoại

- Phân tích tình huống thực tiễn.
- Quan sát

- Tình huống

- Thảo luận nhóm (hợp tác nhóm nhỏ) 
	- Đánh giá thường xuyên (Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp...tùy theo đề cương học phần)

- Đánh giá giữa kỳ (Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp...tùy theo đề cương học phần)

- Thi kết thúc học phần: Thi viết

	PLO2: Vận dụng kiến thức cơ sở, đặc biệt là phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý và ngoại ngữ (Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam) phục vụ cho công việc học tập, nghiên cứu khoa học và công việc chuyên môn;

	SOL6001
ENG5001
	Năm học thứ 1
	- Thuyết trình

- Đàm thoại

- Luyện tập

- Quan sát

- Tình huống

- Thảo luận nhóm (hợp tác nhóm nhỏ) 
	- Đánh giá thường xuyên (Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp...tùy theo đề cương học phần)

- Đánh giá giữa kỳ (Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp...tùy theo đề cương học phần)

- Thi kết thúc học phần: Thi viết

	PLO3: Vận dụng tổng hợp kiến thức chuyên ngành đặc biệt là những kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Tư pháp hình sự, bao gồm các vấn đề của khoa học luật hình sự (tội phạm, trách nhiệm hình sự, hình phạt, chính sách hình sự, định tội danh và quyết định hình phạt...), khoa học luật tố tụng hình sự (các nguyên tắc của tố tụng hình sự, chứng cứ và chứng minh, các cơ quan tiến hành tố tụng, chính sách pháp luật tố tụng hình sự...) cũng như một số kiến thức về tội phạm học, điều tra tội phạm... và tư duy pháp lý hệ thống để giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan đến chuyên ngành đào tạo; 
	CRL6020

CRL6021

CRL6022

CRL6023

CRL6026

CRL6025

CRL6024
CRL6031

CRL6037

CRL6028

CRL6046

CRL6045

CRL6033

CRL6035

CRL6041

CRL6030

CRL6042

CRL6029

CRL6047

CRL6027

CRL6036

CRL6038

CRL6040

CRL6043

CRL6044

CRL6050

CRL6051

	- Năm học thứ 1

Các Học phần:  CRL6020

CRL6021

CRL6022

CRL6023

CRL6026

CRL6025

CRL6024

- Năm học thứ 2: Các học phần sau:

  CRL6031

CRL6037

CRL6028

CRL6046

CRL6045

CRL6033

CRL6035

CRL6041

CRL6030

CRL6042

CRL6029

CRL6047

CRL6027

CRL6036

CRL6038

CRL6040

CRL6043

CRL6044

CRL6050

CRL6051
	- Thuyết trình

- Đàm thoại

-  Phân tích tình huống thực tiễn - Quan sát

- Tình huống

- Thảo luận nhóm (hợp tác nhóm nhỏ) 
	- Đánh giá thường xuyên (Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp...tùy theo đề cương học phần)

- Đánh giá giữa kỳ (Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp...tùy theo đề cương học phần)

- Thi kết thúc học phần: Vấn đáp


	PLO4: Phân tích, đánh giá, phản biện các quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước về pháp luật hình sự và tố tụng hình sự; tiếp nhận, phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ liên quan đến chuyên ngành đào tạo.


	CRL6020

CRL6021

CRL6022

CRL6023

CRL6026

CRL6025

CRL6024
CRL6031

CRL6037

CRL6028

CRL6046

CRL6045

CRL6033

CRL6035

CRL6041

CRL6030

CRL6042

CRL6029

CRL6047

CRL6027

CRL6036

CRL6038

CRL6040

CRL6043

CRL6044

CRL6050

CRL6051
CRL7202
	- Năm học thứ 1

Các Học phần:  CRL6020

CRL6021

CRL6022

CRL6023

CRL6026

CRL6025

CRL6024
- Năm học thứ 2: Các học phần sau:

  CRL6031

CRL6037

CRL6028

CRL6046

CRL6045

CRL6033

CRL6035

CRL6041

CRL6030

CRL6042

CRL6029

CRL6047

CRL6027

CRL6036

CRL6038

CRL6040

CRL6043

CRL6044

CRL6050

CRL6051
CRL7202
	- Thuyết trình

- Đàm thoại

-  Phân tích tình huống thực tiễn - Quan sát

- Tình huống

- Thảo luận nhóm (hợp tác nhóm nhỏ) 
	- Đánh giá thường xuyên (Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp...tùy theo đề cương học phần)

- Đánh giá giữa kỳ (Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp...tùy theo đề cương học phần)

- Thi kết thúc học phần: Vấn đáp

	PLO5: Áp dụng thành thạo các quy định pháp luật hình sự và tố tụng hình sự để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn giải quyết vụ án hình sự và công tác phòng chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; nhận thức, phân tích, tổng hợp, đánh giá đúng các vấn đề pháp lý để tổ chức thực hiện các công việc chuyên môn, giải quyết những vấn đề thực tế hoặc giả định phức tạp liên quan đến lĩnh vực pháp luật hình sự và tố tụng hình sự; 

	SOL6001
CRL6020

CRL6021

CRL6022

CRL6023

CRL6026

CRL6025

CRL6024
CRL6031

CRL6037

CRL6028

CRL6046

CRL6045

CRL6033

CRL6035

CRL6041

CRL6030

CRL6042

CRL6029

CRL6047

CRL6027

CRL6036

CRL6038

CRL6040

CRL6043

CRL6044

CRL6050

CRL6051
CRL7202
	- Năm học thứ 1

Các Học phần:  CRL6020

CRL6021

CRL6022

CRL6023

CRL6026

CRL6025

CRL6024
- Năm học thứ 2: Các học phần sau:

CRL6031

CRL6037

CRL6028

CRL6046

CRL6045

CRL6033

CRL6035

CRL6041

CRL6030

CRL6042

CRL6029

CRL6047

CRL6027

CRL6036

CRL6038

CRL6040

CRL6043

CRL6044

CRL6050

CRL6051
CRL7202
	- Thuyết trình

- Đàm thoại

- Phân tích tình huống thực tiễn
- Quan sát

- Tình huống

- Thảo luận nhóm (hợp tác nhóm nhỏ) 
	- Đánh giá thường xuyên (Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp...tùy theo đề cương học phần)

- Đánh giá giữa kỳ (Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp...tùy theo đề cương học phần)

- Thi kết thúc học phần: Vấn đáp

	PLO6: Phát hiện, dự báo những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến pháp luật hình sự và tố tụng hình sự để: tổ chức nghiên cứu; thảo luận, đánh giá, phản biện; truyền đạt tri thức dựa trên kết quả nghiên cứu; tiếp nhận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu; so sánh với lý luận và thực tiễn nước ngoài để  rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam;

	SOL6001
CRL6020

CRL6021

CRL6022

CRL6023

CRL6026

CRL6025

CRL6024
CRL6031

CRL6037

CRL6028

CRL6046

CRL6045

CRL6033

CRL6035

CRL6041

CRL6030

CRL6042

CRL6029

CRL6047

CRL6027

CRL6036

CRL6038

CRL6040

CRL6043

CRL6044

CRL6050

CRL6051
CRL7202
	- Năm học thứ 1

Các Học phần:  CRL6020

CRL6021

CRL6022

CRL6023

CRL6026

CRL6025

CRL6024
- Năm học thứ 2: Các học phần sau:

CRL6031

CRL6037

CRL6028

CRL6046

CRL6045

CRL6033

CRL6035

CRL6041

CRL6030

CRL6042

CRL6029

CRL6047

CRL6027

CRL6036

CRL6038

CRL6040

CRL6043

CRL6044

CRL6050

CRL6051
CRL7202
	- Thuyết trình

- Đàm thoại

-  Phân tích tình huống thực tiễn
- Giải quyết vấn đề

- Thảo luận nhóm (hợp tác nhóm nhỏ) 
	- Đánh giá thường xuyên (Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp...tùy theo đề cương học phần)

- Đánh giá giữa kỳ (Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp...tùy theo đề cương học phần)

- Thi kết thúc học phần: Thi viết, vấn đáp.

	PLO7: Tư vấn pháp luật hình sự và tố tụng hình sự cho các tổ chức, cá nhân; đề xuất các giải pháp, kiến nghị cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong việc thực thi và xây dựng, hoàn thiện các quy định pháp luật hình sự và tố tụng hình sự.


	SOL6001
CRL6020

CRL6021

CRL6022

CRL6023

CRL6026

CRL6025

CRL6024
CRL6031

CRL6037

CRL6028

CRL6046

CRL6045

CRL6033

CRL6035

CRL6041

CRL6030

CRL6042

CRL6029

CRL6047

CRL6027

CRL6036

CRL6038

CRL6040

CRL6043

CRL6044

CRL6050

CRL6051
CRL7202
	- Năm học thứ 1

Các Học phần:  CRL6020

CRL6021

CRL6022

CRL6023

CRL6026

CRL6025

CRL6024
- Năm học thứ 2: Các học phần sau:

CRL6031

CRL6037

CRL6028

CRL6046

CRL6045

CRL6033

CRL6035

CRL6041

CRL6030

CRL6042

CRL6029

CRL6047

CRL6027

CRL6036

CRL6038

CRL6040

CRL6043

CRL6044

CRL6050

CRL6051
CRL7202
	- Thuyết trình

- Đàm thoại

-  Phân tích tình huống thực tiễn
- Giải quyết vấn đề

- Thảo luận nhóm (hợp tác nhóm nhỏ) 
	- Đánh giá thường xuyên (Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp...tùy theo đề cương học phần)

- Đánh giá giữa kỳ (Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp...tùy theo đề cương học phần)

- Thi kết thúc học phần: Thi viết, vấn đáp.

	POL8: Tra cứu, cập nhật thông tin, tài liệu; viết và trình bày kết quả nghiên cứu, báo cáo khoa học;
	ENG5001
CRL6020

CRL6021

CRL6022

CRL6023

CRL6026

CRL6025

CRL6024
CRL6031

CRL6037

CRL6028

CRL6046

CRL6045

CRL6033

CRL6035

CRL6041

CRL6030

CRL6042

CRL6029

CRL6047

CRL6027

CRL6036

CRL6038

CRL6040

CRL6043

CRL6044

CRL6050

CRL6051
CRL7202
	- Năm học thứ 1

Các Học phần:  CRL6020

CRL6021

CRL6022

CRL6023

CRL6026

CRL6025

CRL6024
- Năm học thứ 2: Các học phần sau:

 CRL6031

CRL6037

CRL6028

CRL6046

CRL6045

CRL6033

CRL6035

CRL6041

CRL6030

CRL6042

CRL6029

CRL6047

CRL6027

CRL6036

CRL6038

CRL6040

CRL6043

CRL6044

CRL6050

CRL6051
CRL7202
	- Thuyết trình

- Đàm thoại

-  Phân tích tình huống thực tiễn - Giải quyết vấn đề

- Thảo luận nhóm (hợp tác nhóm nhỏ) 
	- Đánh giá thường xuyên (Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp...tùy theo đề cương học phần)

- Đánh giá giữa kỳ (Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp...tùy theo đề cương học phần)

- Thi kết thúc học phần: Thi viết, vấn đáp.

	PLO9: Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm để giải quyết công việc một cách lôgic, sáng tạo;
	CRL6020

CRL6021

CRL6022

CRL6023

CRL6026

CRL6025

CRL6024
CRL6031

CRL6037

CRL6028

CRL6046

CRL6045

CRL6033

CRL6035

CRL6041

CRL6030

CRL6042

CRL6029

CRL6047

CRL6027

CRL6036

CRL6038

CRL6040

CRL6043

CRL6044

CRL6050

CRL6051
CRL7202
	- Năm học thứ 1

Các Học phần:  CRL6020

CRL6021

CRL6022

CRL6023

CRL6026

CRL6025

CRL6024
- Năm học thứ 2: Các học phần sau:

  CRL6031

CRL6037

CRL6028

CRL6046

CRL6045

CRL6033

CRL6035

CRL6041

CRL6030

CRL6042

CRL6029

CRL6047

CRL6027

CRL6036

CRL6038

CRL6040

CRL6043

CRL6044

CRL6050

CRL6051
CRL7202
	- Thuyết trình

- Đàm thoại

- Phân tích tình huống thực tiễn
- Giải quyết vấn đề

- Thảo luận nhóm (hợp tác nhóm nhỏ) 
	- Đánh giá thường xuyên (Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp...tùy theo đề cương học phần)

- Đánh giá giữa kỳ (Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp...tùy theo đề cương học phần)

- Thi kết thúc học phần: Vấn đáp.

	PLO10: Phẩm chất đạo đức cá nhân: Chuẩn mực trong lời nói và hành vi; thân thiện, hợp tác, cầu thị với đồng nghiệp, đối tác và khách hàng; chủ động, tự tin trong công việc; dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và biết lắng nghe;
	PHI 5002
CRL6020

CRL6021

CRL6022

CRL6023

CRL6026

CRL6025

CRL6024
CRL6031

CRL6037

CRL6028

CRL6046

CRL6045

CRL6033

CRL6035

CRL6041

CRL6030

CRL6042

CRL6029

CRL6047

CRL6027

CRL6036

CRL6038

CRL6040

CRL6043

CRL6044

CRL6050

CRL6051
CRL7202
	- Năm học thứ 1

Các Học phần:  CRL6020

CRL6021

CRL6022

CRL6023

CRL6026

CRL6025

CRL6024
- Năm học thứ 2: Các học phần sau:

 CRL6031

CRL6037

CRL6028

CRL6046

CRL6045

CRL6033

CRL6035

CRL6041

CRL6030

CRL6042

CRL6029

CRL6047

CRL6027

CRL6036

CRL6038

CRL6040

CRL6043

CRL6044

CRL6050

CRL6051
CRL7202
	- Thuyết trình

- Đàm thoại

- Luyện tập

- Giải quyết vấn đề

- Thảo luận nhóm (hợp tác nhóm nhỏ) 
	- Đánh giá thường xuyên (Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp...tùy theo đề cương học phần)

- Đánh giá giữa kỳ (Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp...tùy theo đề cương học phần)

- Thi kết thúc học phần: Thi viết, vấn đáp.

	PLO11: Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: Thực hiện các quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp trong lĩnh vực tư pháp hình sự; thúc đẩy các nguyên lý và giá trị của pháp luật và đạo đức, công lý, công bằng và nhân đạo trong thực tiễn công tác; bản lĩnh, trung thực, khách quan, chuyên nghiệp, nghiêm túc, sáng tạo và có trách nhiệm với công việc được giao; 
	PHI 5002
CRL6020

CRL6021

CRL6022

CRL6023

CRL6026

CRL6025

CRL6024
CRL6031

CRL6037

CRL6028

CRL6046

CRL6045

CRL6033

CRL6035

CRL6041

CRL6030

CRL6042

CRL6029

CRL6047

CRL6027

CRL6036

CRL6038

CRL6040

CRL6043

CRL6044

CRL6050

CRL6051
CRL7202
	- Năm học thứ 1

Các Học phần:  CRL6020

CRL6021

CRL6022

CRL6023

CRL6026

CRL6025

CRL6024
- Năm học thứ 2: Các học phần sau:

CRL6031

CRL6037

CRL6028

CRL6046

CRL6045

CRL6033

CRL6035

CRL6041

CRL6030

CRL6042

CRL6029

CRL6047

CRL6027

CRL6036

CRL6038

CRL6040

CRL6043

CRL6044

CRL6050

CRL6051
CRL7202
	- Thuyết trình

- Đàm thoại

- Luyện tập

- Giải quyết vấn đề

- Thảo luận nhóm (hợp tác nhóm nhỏ) 
	- Đánh giá thường xuyên (Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp...tùy theo đề cương học phần)

- Đánh giá giữa kỳ (Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp...tùy theo đề cương học phần)

- Thi kết thúc học phần: Thi viết, Vấn đáp.

	PLO12: Phẩm chất đạo đức xã hội: Tự tôn dân tộc, ý thức đầy đủ về trách nhiệm công dân; bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội, góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; đấu tranh với những sai phạm, những biểu hiện tiêu cực và vi phạm pháp luật;
	PHI 5002
CRL6020

CRL6021

CRL6022

CRL6023

CRL6026

CRL6025

CRL6024
CRL6031

CRL6037

CRL6028

CRL6046

CRL6045

CRL6033

CRL6035

CRL6041

CRL6030

CRL6042

CRL6029

CRL6047

CRL6027

CRL6036

CRL6038

CRL6040

CRL6043

CRL6044

CRL6050

CRL6051
CRL7202
	- Năm học thứ 1

Các Học phần:  CRL6020

CRL6021

CRL6022

CRL6023

CRL6026

CRL6025

CRL6024
- Năm học thứ 2: Các học phần sau:

CRL6031

CRL6037

CRL6028

CRL6046

CRL6045

CRL6033

CRL6035

CRL6041

CRL6030

CRL6042

CRL6029

CRL6047

CRL6027

CRL6036

CRL6038

CRL6040

CRL6043

CRL6044

CRL6050

CRL6051
CRL7202
	- Thuyết trình

- Đàm thoại

- Luyện tập

- Giải quyết vấn đề

- Thảo luận nhóm (hợp tác nhóm nhỏ) 
	- Đánh giá thường xuyên (Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp...tùy theo đề cương học phần)

- Đánh giá giữa kỳ (Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp...tùy theo đề cương học phần)

- Thi kết thúc học phần: Thi viết, vấn đáp.

	PLO13: Nghiên cứu, phát hiện, tư vấn và đề xuất những giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề lý luận, thực tiễn phát sinh thuộc chuyên ngành đào tạo; đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn và bảo vệ được các kết luận đó; 
	ENG5001
CRL6020

CRL6021

CRL6022

CRL6023

CRL6026

CRL6025

CRL6024
CRL6031

CRL6037

CRL6028

CRL6046

CRL6045

CRL6033

CRL6035

CRL6041

CRL6030

CRL6042

CRL6029

CRL6047

CRL6027

CRL6036

CRL6038

CRL6040

CRL6043

CRL6044

CRL6050

CRL6051
CRL7202
	- Năm học thứ 1

Các Học phần:  CRL6020

CRL6021

CRL6022

CRL6023

CRL6026

CRL6025

CRL6024
- Năm học thứ 2: Các học phần sau:

 CRL6031

CRL6037

CRL6028

CRL6046

CRL6045

CRL6033

CRL6035

CRL6041

CRL6030

CRL6042

CRL6029

CRL6047

CRL6027

CRL6036

CRL6038

CRL6040

CRL6043

CRL6044

CRL6050

CRL6051
CRL7202
	- Thuyết trình

- Đàm thoại

- Luyện tập

- Giải quyết vấn đề

- Thảo luận nhóm (hợp tác nhóm nhỏ) 
	- Đánh giá thường xuyên (Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp...tùy theo đề cương học phần)

- Đánh giá giữa kỳ (Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp...tùy theo đề cương học phần)

- Thi kết thúc học phần: Thi viết, vấn đáp.

	PLO14: Thích nghi, tự định hướng phát triển năng lực cá nhân trong môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao; hướng dẫn người khác phát triển về năng lực chuyên môn; 
	PHI 5002
ENG5001
CRL6020

CRL6021

CRL6022

CRL6023

CRL6026

CRL6025

CRL6024
CRL6031

CRL6037

CRL6028

CRL6046

CRL6045

CRL6033

CRL6035

CRL6041

CRL6030

CRL6042

CRL6029

CRL6047

CRL6027

CRL6036

CRL6038

CRL6040

CRL6043

CRL6044

CRL6050

CRL6051
CRL7202
	- Năm học thứ 1

Các Học phần:  CRL6020

CRL6021

CRL6022

CRL6023

CRL6026

CRL6025

CRL6024
- Năm học thứ 2: Các học phần sau:

  CRL6031

CRL6037

CRL6028

CRL6046

CRL6045

CRL6033

CRL6035

CRL6041

CRL6030

CRL6042

CRL6029

CRL6047

CRL6027

CRL6036

CRL6038

CRL6040

CRL6043

CRL6044

CRL6050

CRL6051
CRL7202
	- Thuyết trình

- Đàm thoại

- Luyện tập

- Giải quyết vấn đề

- Thảo luận nhóm (hợp tác nhóm nhỏ) 
	- Đánh giá thường xuyên (Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp...tùy theo đề cương học phần)

- Đánh giá giữa kỳ (Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp...tùy theo đề cương học phần)

- Thi kết thúc học phần: Thi viết, vấn đáp.

	PLO15: Xây dựng, thẩm định kế hoạch, quản lý hoạt động chuyên môn; nhận định, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.
	ENG5001
CRL6020

CRL6021

CRL6022

CRL6023

CRL6026

CRL6025

CRL6024
CRL6031

CRL6037

CRL6028

CRL6046

CRL6045

CRL6033

CRL6035

CRL6041

CRL6030

CRL6042

CRL6029

CRL6047

CRL6027

CRL6036

CRL6038

CRL6040

CRL6043

CRL6044

CRL6050

CRL6051
CRL7202
	- Năm học thứ 1

Các Học phần:  CRL6020

CRL6021

CRL6022

CRL6023

CRL6026

CRL6025

CRL6024
- Năm học thứ 2: Các học phần sau:

 CRL6031

CRL6037

CRL6028

CRL6046

CRL6045

CRL6033

CRL6035

CRL6041

CRL6030

CRL6042

CRL6029

CRL6047

CRL6027

CRL6036

CRL6038

CRL6040

CRL6043

CRL6044

CRL6050

CRL6051
CRL7202
	- Đàm thoại

- Luyện tập

- Giải quyết vấn đề

- Thảo luận nhóm (hợp tác nhóm nhỏ) 
	- Đánh giá thường xuyên (Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp...tùy theo đề cương học phần)

- Đánh giá giữa kỳ (Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp...tùy theo đề cương học phần)

- Thi kết thúc học phần: Thi viết, vấn đáp.


Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2022
	
	TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG KT & ĐBCLGD 

Trần Anh Tú
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